
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

PHÒNG CÔNG TÁC HVSV VÀ QUẢN LÝ KTX

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính

Chương trình 

đào tạo

Ngành / Chuyên ngành 

đào tạo

1 04261230 ĐẶNG THỊ HUỆ 27/10/1997 Nữ Chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh

2 04260397 HOÀNG THỊ LIÊN 02/09/1989 Nữ Chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh

3 04261584 HOÀNG THỊ THU HẰNG 18/02/1994 Nữ Chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh

4 04261519 LƯU THỊ THANH HIÊN 15/01/1994 Nữ Chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh

5 04260366 NGUYỄN THU PHƯƠNG 29/08/1996 Nữ Chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh

6 04260468 PHẠM THỊ NGA 04/09/1996 Nữ Chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh

7 04260155 TRẦN THỊ HẠNH 27/10/1994 Nữ Chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh

8 04261955 ĐOÀN THỊ OANH 06/09/1998 Nữ Chuyên khoa I Da liễu

9 04260625 NGUYỄN THỊ HỢP 24/11/2000 Nữ Chuyên khoa I Da liễu

10 04262143 TRẦN THỊ DUNG 01/06/1989 Nữ Chuyên khoa I Da liễu

11 04260250 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG 27/07/1995 Nữ Chuyên khoa I Gây mê hồi sức

12 04260497 NGUYỄN THỊ TUYẾT 11/11/1995 Nữ Chuyên khoa I Gây mê hồi sức

13 04260924 PHẠM THỊ THU UYÊN 26/12/1995 Nữ Chuyên khoa I Gây mê hồi sức

14 04260684 LÊ THỊ QUỲNH 01/08/1994 Nữ Chuyên khoa I Giải phẫu bệnh

15 04262066 LỤC THU HOÀI 24/01/1996 Nữ Chuyên khoa I Giải phẫu bệnh

16 04261640 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 22/04/1997 Nữ Chuyên khoa I Giải phẫu bệnh

17 03260218 NGUYỄN NGỌC BÍCH 05/12/1988 Nữ Chuyên khoa II Hóa sinh y học

18 04260722 ĐINH THỊ HẰNG NGA 04/02/1997 Nữ Chuyên khoa I Hồi sức cấp cứu

19 04260614 LÊ THỊ MỸ 13/08/1992 Nữ Chuyên khoa I Hồi sức cấp cứu

20 03260336 NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN 28/07/1977 Nữ Chuyên khoa II Hồi sức cấp cứu

21 04260192 NGUYỄN THỊ THU 20/06/1990 Nữ Chuyên khoa I Hồi sức cấp cứu

22 04261278 NGUYỄN THỊ TRANG 25/05/1992 Nữ Chuyên khoa I Hồi sức cấp cứu

23 04261501 NGUYỄN THÙY TRANG 28/10/1998 Nữ Chuyên khoa I Hồi sức cấp cứu

24 04260154 PHẠM THỊ TUYỀN 11/12/1992 Nữ Chuyên khoa I Hồi sức cấp cứu

25 04261174 TRẦN ĐOÀN NGỌC MAI 09/05/1993 Nữ Chuyên khoa I Hồi sức cấp cứu

26 04260562 ĐỖ THANH PHƯƠNG 24/01/1991 Nữ Chuyên khoa I Hồi sức cấp cứu

27 03260375 ĐỖ THU LỆ 12/08/1990 Nữ Chuyên khoa II Huyết học - Truyền máu

28 04260606 NGUYỄN THỊ TRANG 31/07/1998 Nữ Chuyên khoa I Huyết học - Truyền máu

29 04260804 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẮM 26/09/1995 Nữ Chuyên khoa I Huyết học - Truyền máu

30 03260180 TRẦN THỊ THANH LOAN 02/10/1989 Nữ Chuyên khoa II Huyết học - Truyền máu

31 04261685 VŨ THỊ YẾN 04/04/1995 Nữ Chuyên khoa I Huyết học - Truyền máu

32 04260273 BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO 27/11/1993 Nữ Chuyên khoa I Nội khoa

33 04260753 BÙI THỊ TRANG 28/09/1995 Nữ Chuyên khoa I Nội khoa

34 04261913 DƯƠNG THỊ LY LY 19/05/1998 Nữ Chuyên khoa I Nội khoa

35 04260844 ĐẶNG THANH TRÀ 07/09/1991 Nữ Chuyên khoa I Nội khoa

36 03260534 ĐỖ THỊ MINH TRANG 06/01/1992 Nữ Chuyên khoa II Nội khoa

37 04260617 LÊ THỊ HỒNG LÝ 08/09/1989 Nữ Chuyên khoa I Nội khoa

38 04260628 LÊ THỊ HUỆ 06/05/1997 Nữ Chuyên khoa I Nội khoa

39 04260111 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ 22/10/1998 Nữ Chuyên khoa I Nội khoa

40 04261445 LÊ THỊ VÂN ANH 17/07/1997 Nữ Chuyên khoa I Nội khoa

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC XÉT Ở NỘI TRÚ KTX NĂM 2026 - HỌC VIÊN NỮ

1



41 04260219 NÔNG THỊ KIỀU ANH 21/02/1991 Nữ Chuyên khoa I Nội khoa

42 04260590 NGUYỄN HÀ NGÂN 27/10/1995 Nữ Chuyên khoa I Nội khoa

43 04260969 NGUYỄN THỊ CHINH 28/04/1995 Nữ Chuyên khoa I Nội khoa

44 04261246 NGUYỄN THỊ HẢI 14/05/1989 Nữ Chuyên khoa I Nội khoa

45 04260807 NGUYỄN THỊ HỒNG TUYẾT 23/11/1998 Nữ Chuyên khoa I Nội khoa

46 04260768 NGUYỄN THỊ LINH 06/10/1995 Nữ Chuyên khoa I Nội khoa

47 04261106 NGUYỄN THỊ THU HÀ 24/08/1993 Nữ Chuyên khoa I Nội khoa

48 04260860 QUÀNG THỊ NGA 21/09/1995 Nữ Chuyên khoa I Nội khoa

49 04261578 TRẦN THỊ ĐA 30/12/1993 Nữ Chuyên khoa I Nội khoa

50 04260070 TRẦN THỊ HIỀN 31/10/1995 Nữ Chuyên khoa I Nội khoa

51 04261512 VŨ THỊ DUY PHƯƠNG 09/06/1996 Nữ Chuyên khoa I Nội khoa

52 04260226 VŨ THỊ HOÀI 02/11/1993 Nữ Chuyên khoa I Nội khoa

53 04261938 VŨ THỊ THANH NHÀN 28/08/1998 Nữ Chuyên khoa I Nội khoa

54 04261076 VŨ THỊ VÂN 19/05/1989 Nữ Chuyên khoa I Nội khoa

55 04260331 VŨ THUỲ TRANG 29/10/1996 Nữ Chuyên khoa I Nội khoa

56 04262125 NGUYỄN TỐ UYÊN 30/11/1995 Nữ Chuyên khoa I Nhãn khoa

57 04260986 TRẦN THỊ THƯƠNG 16/01/1988 Nữ Chuyên khoa I Nhãn khoa

58 04260430 BÙI THỊ NHƯ HOA 01/02/1992 Nữ Chuyên khoa I Nhi khoa

59 04260931 LÊ THỊ THÙY DUNG 20/08/1992 Nữ Chuyên khoa I Nhi khoa

60 04260481 LÔ THỊ TÝ HUYỀN 25/08/1995 Nữ Chuyên khoa I Nhi khoa

61 04260545 LƯƠNG THỊ TUYẾT ANH 09/12/1996 Nữ Chuyên khoa I Nhi khoa

62 04261833 NGUYỄN THỊ CHI 22/08/1995 Nữ Chuyên khoa I Nhi khoa

63 04261792 NGUYỄN THỊ HUỆ 24/04/1998 Nữ Chuyên khoa I Nhi khoa

64 04260518 NGUYỄN THỊ THUỶ 01/01/1998 Nữ Chuyên khoa I Nhi khoa

65 04261888 NGUYỄN THỊ TRANG 08/07/1996 Nữ Chuyên khoa I Nhi khoa

66 04260061 NGUYỄN THÚY NA 23/05/1993 Nữ Chuyên khoa I Nhi khoa

67 04260221 VŨ PHƯƠNG THẢO 12/08/1998 Nữ Chuyên khoa I Nhi khoa

68 03260041 NGUYỄN THỊ DUNG 10/10/1987 Nữ Chuyên khoa II Phục hồi chức năng

69 03260177 NGUYỄN THỊ THÌN 19/06/1988 Nữ Chuyên khoa II Phục hồi chức năng

70 04260608 NGUYỄN THỊ THẮM 17/09/1996 Nữ Chuyên khoa I Phục hồi chức năng

71 04261181 NGUYỄN THỊ THÊU 30/05/1994 Nữ Chuyên khoa I Phục hồi chức năng

72 04260381 TRẦN THỊ NGỌC HÀ 27/05/1999 Nữ Chuyên khoa I Phục hồi chức năng

73 04260133 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 10/01/1990 Nữ Chuyên khoa I Răng Hàm Mặt

74 04260373 PHÍ THỊ THANH TÂM 06/08/1994 Nữ Chuyên khoa I Răng Hàm Mặt

75 04262098 BẾ HUYỀN TRANG 24/07/1991 Nữ Chuyên khoa I Sản phụ khoa

76 04260743 ĐẶNG THANH YẾN 02/04/1995 Nữ Chuyên khoa I Sản phụ khoa

77 04261983 ĐỖ QUỲNH ANH 10/10/1997 Nữ Chuyên khoa I Sản phụ khoa

78 04261922 HÀ THỊ NGA 02/11/1987 Nữ Chuyên khoa I Sản phụ khoa

79 04262265 HOÀNG HƯƠNG GIANG 13/11/1999 Nữ Chuyên khoa I Sản phụ khoa

80 04261552 HOÀNG THỊ KIỀU LINH 15/03/1994 Nữ Chuyên khoa I Sản phụ khoa

81 04261288 LÊ NGỌC HUYỀN 18/01/1993 Nữ Chuyên khoa I Sản phụ khoa

82 03260594 NGÔ THỊ HÀ 27/05/1983 Nữ Chuyên khoa II Sản phụ khoa

83 04260143 NGUYỄN THỊ OANH 10/07/1993 Nữ Chuyên khoa I Sản phụ khoa

84 04260343 PHẠM MỸ LINH 01/03/1998 Nữ Chuyên khoa I Sản phụ khoa

85 04261254 TÔ PHƯƠNG THUỶ 22/12/1993 Nữ Chuyên khoa I Sản phụ khoa

86 03260595 TRẦN THỊ HUYỀN 19/09/1992 Nữ Chuyên khoa II Sản phụ khoa

87 04260026 LÊ THỊ MINH 20/04/1996 Nữ Chuyên khoa I Tai mũi họng
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88 04261414 VŨ THỊ KIM OANH 16/04/1994 Nữ Chuyên khoa I Tai mũi họng

89 04261701 NGUYỄN THỊ MINH LÝ 11/08/1996 Nữ Chuyên khoa I Tâm thần

90 04260530 TRỊNH THỊ QUỲNH 10/04/1995 Nữ Chuyên khoa I Thần kinh

91 04261784 HÀ LÊ PHƯƠNG CHI 21/07/1998 Nữ Chuyên khoa I Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

92 04261918 NGUYỄN THỊ OANH 10/12/1996 Nữ Chuyên khoa I Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

93 04261176 PHẠM THỊ PHƯƠNG 15/05/1994 Nữ Chuyên khoa I Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

94 04260550 BÙI THỊ THUỲ TRINH 07/06/1996 Nữ Chuyên khoa I Ung thư

95 04260578 LÊ TRẦN LAN HƯƠNG 06/02/1993 Nữ Chuyên khoa I Ung thư

96 04260335 NGÔ THỊ THÙY DƯƠNG 21/06/1997 Nữ Chuyên khoa I Ung thư

Tổng số: 96
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

PHÒNG CÔNG TÁC HVSV VÀ QUẢN LÝ KTX

STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Giới tính
Chương trình đào 

tạo

Ngành / Chuyên ngành đào 

tạo

1 04260099 HOÀNG DUY QUYẾT 17/05/1990 Nam Chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh

2 04261114 LÊ NGỌC HỢP 20/10/1993 Nam Chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh

3 04261039 MAI QUỐC TUẤN 20/10/1996 Nam Chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh

4 04260054 NGUYỄN TRẦN SƠN 16/07/1998 Nam Chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh

5 04261583 QUẢN TRỌNG NHÂN 05/10/1997 Nam Chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh

6 04260763 TRIỆU VĂN DŨNG 13/04/1991 Nam Chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh

7 04260801 VI VĂN  SỐ 20/05/1995 Nam Chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh

8 04260648 DƯƠNG MẠNH HÙNG 11/09/2000 Nam Chuyên khoa I Gây mê hồi sức

9 04260725 DƯƠNG NGỌC VĂN 14/01/1996 Nam Chuyên khoa I Gây mê hồi sức

10 03260217 LÊ ĐÌNH HẬU 18/09/1994 Nam Chuyên khoa II Gây mê hồi sức

11 04261618 NGUYỄN HUY ĐỨC 25/10/1995 Nam Chuyên khoa I Gây mê hồi sức

12 04261386 PHẠM HOÀNG TRUNG 02/12/1998 Nam Chuyên khoa I Gây mê hồi sức

13 03260311 PHẠM QUANG VŨ 02/10/1985 Nam Chuyên khoa II Gây mê hồi sức

14 04262114 TRẦN HỮU CƯỜNG 29/07/1997 Nam Chuyên khoa I Gây mê hồi sức

15 04261916 BÙI TIẾN CƯỜNG 24/12/1999 Nam Chuyên khoa I Hồi sức cấp cứu

16 04262045 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG 05/01/1996 Nam Chuyên khoa I Hồi sức cấp cứu

17 03260118 NGUYỄN LƯƠNG BÌNH 14/11/1993 Nam Chuyên khoa II Hồi sức cấp cứu

18 03260567 NGUYỄN THÀNH CHUNG 06/11/1975 Nam Chuyên khoa II Hồi sức cấp cứu

19 04260781 NGUYỄN VĂN CHỨC 26/09/1997 Nam Chuyên khoa I Hồi sức cấp cứu

20 04260405 NGUYỄN VIỆT HƯNG 12/02/1997 Nam Chuyên khoa I Hồi sức cấp cứu

21 03260331 LÊ QUANG KHƯƠNG 12/08/1990 Nam Chuyên khoa II Hồi sức cấp cứu

22 04261524 NGUYỄN NGỌC QUỐC CƯỜNG08/11/1997 Nam Chuyên khoa I Hồi sức cấp cứu

23 03260448 TRẦN VĂN HIẾU 16/06/1993 Nam Chuyên khoa II Hồi sức cấp cứu

24 03260054 ĐẶNG XUÂN HOÀNG 04/01/1981 Nam Chuyên khoa II Huyết học - Truyền máu

25 03260049 VŨ CÔNG ĐỊNH 05/11/1989 Nam Chuyên khoa II Ngoại - Tiêu hóa

26 04260350 TRÁNG ĐỨC HÀ 05/12/1999 Nam Chuyên khoa I Ngoại khoa

27 04260906 BÙI XUÂN DẬU 10/09/1991 Nam Chuyên khoa I Ngoại khoa

28 04260609 ĐINH VĂN ĐIỆP 05/10/2000 Nam Chuyên khoa I Ngoại khoa

29 04260802 KHÀ A CHỜ 10/05/1997 Nam Chuyên khoa I Ngoại khoa

30 04260387 LÊ ĐÌNH QUANG 25/04/1992 Nam Chuyên khoa I Ngoại khoa

31 04260664 LÊ XUÂN LINH 27/10/1995 Nam Chuyên khoa I Ngoại khoa

32 04261112 NGUYỄN HOÀNG HIỆP 24/04/1996 Nam Chuyên khoa I Ngoại khoa

33 04260552 NGUYỄN TRỌNG KHÁNH 25/08/1994 Nam Chuyên khoa I Ngoại khoa

34 04260472 NGUYỄN TRUNG HIẾU 23/12/1998 Nam Chuyên khoa I Ngoại khoa

35 03260486 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 15/02/1992 Nam Chuyên khoa II Ngoại khoa

36 04261263 NGUYỄN XUÂN NGỮ 24/07/1996 Nam Chuyên khoa I Ngoại khoa

37 04260777 QUÁN VI CƠ 29/03/1994 Nam Chuyên khoa I Ngoại khoa

38 04261711 QUÁN VI TIẾN 24/07/1994 Nam Chuyên khoa I Ngoại khoa

39 03260234 TRẦN HOÀNG 04/09/1989 Nam Chuyên khoa II Ngoại khoa

40 03260032 TRỊNH ANH TUẤN 17/09/1989 Nam Chuyên khoa II Ngoại khoa

41 04260786 TRỊNH QUANG ĐẠI 19/12/1996 Nam Chuyên khoa I Ngoại khoa
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42 04261613 VÕ KHÁNH THƯ 01/04/1995 Nam Chuyên khoa I Ngoại khoa

43 03260459 HOÀNG VĂN TUẤN 16/07/1983 Nam Chuyên khoa II Nhãn khoa

44 04260433 ĐOÀN QUANG ĐỊNH 12/10/1993 Nam Chuyên khoa I Nhi khoa

45 04260263 MÙI VĂN VƯNG 11/08/1993 Nam Chuyên khoa I Nhi khoa

46 03260096 NGUYỄN ĐÌNH LINH 08/02/1990 Nam Chuyên khoa II Nội - Xương khớp

47 03260521 NGUYỄN QUANG MẠNH 25/09/1990 Nam Chuyên khoa II Nội khoa

48 04260362 BÙI DUY HÀ 18/10/1991 Nam Chuyên khoa I Nội khoa

49 04261041 NGUYỄN MINH DƯƠNG 14/08/1995 Nam Chuyên khoa I Nội khoa

50 04260291 NGUYỄN XUÂN TIẾN 24/06/1997 Nam Chuyên khoa I Nội khoa

51 04262036 TRẦN XUÂN TRỌNG 08/11/1997 Nam Chuyên khoa I Nội khoa

52 04260151 PHẠM BÌNH LINH 09/12/1994 Nam Chuyên khoa I Phục hồi chức năng

53 04261521 NGUYỄN THANH TÙNG 16/07/1992 Nam Chuyên khoa I Phục hồi chức năng

54 04261243 PHẠM ĐÌNH TRƯỜNG 09/08/1999 Nam Chuyên khoa I Phục hồi chức năng

55 04261598 HOÀNG VIỆT TIỆP 14/06/1995 Nam Chuyên khoa I Răng Hàm Mặt

56 04261901 PHẠM VĂN HÀ 16/03/1996 Nam Chuyên khoa I Răng Hàm Mặt

57 04260224 CAO THẾ THIỆU 14/02/1995 Nam Chuyên khoa I Sản phụ khoa

58 04260583 HOÀNG SỸ TUÂN 17/06/1996 Nam Chuyên khoa I Sản phụ khoa

59 03260380 LƯỜNG VĂN ĐỨC 05/07/1991 Nam Chuyên khoa II Sản phụ khoa

60 04260422 NGUYỄN HỮU TRUNG TÍN 11/06/1998 Nam Chuyên khoa I Tai mũi họng

61 04260563 ĐOÀN TRUNG HIẾU 04/10/1993 Nam Chuyên khoa I Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

62 04261329 NGUYỄN MINH TRUNG 09/03/1992 Nam Chuyên khoa I Ung thư

63 03260344 NGUYỄN VĂN LAM 09/07/1992 Nam Chuyên khoa II Ung thư

64 04260079 ĐINH TẤN BẢY 26/03/1987 Nam Chuyên khoa I Y học hạt nhân

Tổng số: 64
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